
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 33 lô 1 Gốc Sữa, thôn Lộc,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂM NĂNG THIÊN HẢI

0106880989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;

4661

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;

4663(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón;

4669

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, vecni, kính xây dựng, xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, và gạch ốp lát, thiết bị vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂM NĂNG 
THIÊN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM NANG THIEN HAI TRADING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN HAI TRADING.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.62543916
Email: thienhaitrading@gmail.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Bán buôn gạo 4631

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  
- Bán buôn  máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện  và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);

4659

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:  Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo;

8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

24. (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TRỌNG 
CHIÊU

Thôn An cơ đông, 
Xã Thanh Tân, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

126.000 1.260.000.000 21

Tổng số 126.000 1.260.000.000 21

151003487

2 PHAN QUỐC 
VIỆT

Số nhà 23 ngõ 1 
Thanh Miến, 
Phường Văn 
Miếu, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 3

Tổng số 18.000 180.000.000 3

0010850040
40

3 VŨ KHẮC 
ĐIỆP

Viện chăn nuôi , 
Phường Thụy 
Phương, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

234.000 2.340.000.000 39

Tổng số 234.000 2.340.000.000 39

012391305

4 HỒ THỊ HOÀI 
THƯƠNG

Số nhà 121 ngõ 8 
đường Trần Phú, 
Phường Hồng 
Sơn, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 16

Tổng số 96.000 960.000.000 16

186905486

5 LÊ VĂN 
NHẤT

Thôn Tiền Thắng, 
Xã Bảo Khê, 
Thành phố Hưng 
yên, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

126.000 1.260.000.000 21

Tổng số 126.000 1.260.000.000 21

145212231

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN QUỐC VIỆT Nam

21/10/1985 Kinh Việt Nam

001085004040
02/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Số nhà 23 ngõ 1 Thanh Miến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 23 ngõ 1 Thanh Miến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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